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 UBND TỈNH ĐỒNG NAI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 ___________________  ____________________________________________ 

 

 Số:         /QĐ-SGTVT  Đồng Nai, ngày        tháng        năm 2024 
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô 

Trong tháng 03/2024 
___________________ 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỒNG NAI 
 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ 

Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao 

thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và 
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

 Căn cứ Văn bản số 9211/BGTVT-VT ngày 15/9/2020 của Bộ GTVT về 

việc công tác phối hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung liên 

quan quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Thông tư số 12/2020/TT-
BGTVT; 

Căn cứ Văn bản số 2824/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 26/4/2024 của 

Cục Đường bộ Việt Nam về việc tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu trên hệ 

thống xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để phục vụ công tác quản lý 
hoạt động vận tải trên địa bàn; 

Căn cứ Quyết định số 54/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND 

tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấp tổ 
chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai; 

Xét đề nghị tại Báo cáo số 39/BC-TT ngày 13/5/2024 của Trung tâm 

Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng báo cáo kết quả theo dõi, kiểm 

tra hoạt động của phương tiện các tuyến xe buýt, xe đưa rước công nhân, xe 

tuyến cố định, xe hợp đồng và xe container qua thiết bị giám sát hành trình 

tháng 03/2024; 

Xét báo cáo kết quả rà soát của các đơn vị vận tải; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Vận tải - Phương tiện và Người 
lái. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thu hồi 151 phù hiệu đã cấp đối với các xe vi phạm của 25 đơn 

vị kinh doanh vận tải vì trong 01 tháng có từ 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe 
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chạy trong tháng 03/2024 (kèm theo danh sách đơn vị kinh doanh vận tải vi 

phạm). 

Căn cứ xử lý vi phạm: 

- Vi phạm điểm b khoản 10 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 

17/01/2020 của Chính phủ Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận 

tải bằng xe ô tô. 

Điều 2. Đơn vị kinh doanh vận tải: 

- Chịu trách nhiệm thu hồi phù hiệu các xe vi phạm của đơn vị trong thời 

hạn 07 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực phải nộp phù hiệu cho Sở GTVT 

Đồng Nai theo quy định tại điểm a khoản 12 Điều 22 của Nghị định số 

10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ. 

- Không được sử dụng các phương tiện trên để kinh doanh vận tải trong 

thời gian xe ô tô bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tước 

quyền sử dụng (Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu, biển hiệu) 

hoặc bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu theo quy định tại điểm b khoản 12 Điều 22 

của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ. 

- Sau khi khắc phục vi phạm, đơn vị báo cáo công tác kiểm tra, chấn 

chỉnh, khắc phục việc chấp hành xử lý vi phạm của đơn vị và lái xe của phương 

tiện nói trên để Sở Giao thông vận tải xem xét theo quy định tại khoản 7 Điều 22 

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện: 

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

- Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp với các lực lượng chức 

năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý theo quy định đối với 

phương tiện nêu trên nếu trong thời gian thu hồi phù hiệu vẫn tham gia kinh 

doanh vận tải. 

- Ủy quyền Phòng Quản lý Vận tải - Phương tiện và Người lái lập biên 

bản và ký xác nhận thu hồi phù hiệu đối với xe vi phạm của đơn vị kinh doanh 

vận tải 

- Trưởng Phòng Quản lý Vận tải - Phương tiện và Người lái, Chánh 

Thanh tra Sở Giao thông vận tải Đồng Nai, Giám đốc đơn vị kinh doanh vận tải 

và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Cục ĐBVN (thay b/c); 

- Công an tỉnh Đồng Nai; 

- VP Ban ATGT tỉnh; 

- Thanh tra Sở GTVT; 

- Trung tâm QLĐHVTHKCC; 

- Bến xe Biên Hòa; 

- Cty CP Bến xe Đồng Nai; 

- HTX DVVT Tân Phú; 

- Văn Phòng (đăng Web Sở);  

- Lưu: VT, QLVTPT. 
B/E/QLVT/2023/TheodoiGSHT/ 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                 

Dương Văn Đông 
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    UBND TỈNH ĐỒNG NAI      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  _________________________   ___________________________________________ 

 

 

DANH SÁCH  

THU HỒI PHÙ HIỆU PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM TỐC ĐỘ THÁNG 03/2024 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SGTVT, ngày        tháng        năm 2024 của Sở Giao thông vận tải Đồng Nai) 
_______________________________ 

 

 

STT 
Biển 

kiểm soát 
Loại hình 

Sở 

GTVT 
Đơn vị vận tải Đơn vị truyền dữ liệu 

Vi phạm tốc độ 
Tổng km 

hành trình 

Số seri  

phù hiệu bị thu 

hồi Lần 
/1000 

Km 

1 60H12278 Xe taxi 
Đồng 

Nai 

CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – CÔNG 

TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH 

VÀ THÔNG MINH GSM 

Công ty CP Thiết bị Điện - Điện tử 

Bách Khoa 
16 5,46902 2.925,57 611TX/2023 

2 51H96174 Xe hợp đồng 
Đồng 

Nai 

CN LIÊN HIỆP HTX VT CG TP. 

HCM TẠI ĐỒNG NAI 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
54 7,62557 7.081,44 377HĐ/2022 

3 66A16646 Xe hợp đồng 
Đồng 

Nai 

CN LIÊN HIỆP HTX VT CG TP. 

HCM TẠI ĐỒNG NAI 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
8 6,21582 1.287,04 1013HĐ/2023 

4 60H02153 Xe tải 
Đồng 

Nai 
CÔNG TY TNHH DVVT NIÊN TÂN 

Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ điện tử Bình Anh 
48 6,48713 7.399,27 1053/2021 

5 60H04106 Xe Container 
Đồng 

Nai 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN NĂNG LƯƠNG AN VIỆT 

PHÁT 

Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ điện tử Bình Anh 
9 5,11090 1.760,94 763CT/2021 

6 60C39921 Xe đầu kéo 
Đồng 

Nai 
CÔNG TY TNHH MTV XUÂN ĐÀO 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
23 13,99785 1.643,11 027ĐK/2023 

7 60C29341 Xe Container 
Đồng 

Nai 
CÔNG TY TNHH VƯU ĐỨC PHÁT 

Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ điện tử Bình Anh 
33 5,84943 5.641,58 0043CT/ĐNAI 

8 60H01130 Xe tải 
Đồng 

Nai 

CÔNG TY TNHH XD&VT HÒA 

GIANG 

Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ điện tử Bình Anh 
27 5,08634 5.308,34 1104/2022 

9 60C51539 Xe tải 
Đồng 

Nai 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

CẨM MỸ 

Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ điện tử Bình Anh 
70 6,65696 10.515,31 3901/2023 
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10 60C40844 Xe tải 
Đồng 

Nai 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

CẨM MỸ 

Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ điện tử Bình Anh 
70 6,19309 11.302,92 542/2023 

11 60C27010 Xe tải 
Đồng 

Nai 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

CẨM MỸ 

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 

A.D.A 
55 5,83035 9.433,40 404/2023 

12 72C09858 Xe tải 
Đồng 

Nai 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

CẨM MỸ 
Viettel Tracking 41 6,66338 6.153,03 515/2023 

13 60C26432 Xe tải 
Đồng 

Nai 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

CẨM MỸ 

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 

A.D.A 
37 5,66023 6.536,83 376/2023 

14 60C35076 Xe tải 
Đồng 

Nai 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

ĐỒNG TIẾN 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
169 20,23085 8.353,58 674/2023 

15 60H06537 Xe tải 
Đồng 

Nai 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

ĐỒNG TIẾN 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
96 8,99670 10.670,58 153/2023 

16 60F00422 Xe hợp đồng 
Đồng 

Nai 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

ĐỒNG TIẾN 

Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ điện tử Bình Anh 
49 10,26561 4.773,22 155HĐ/2024 

17 60C31797 Xe tải 
Đồng 

Nai 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HUYỆN VĨNH CỬU 
Công ty Cổ phần VCOMSAT 80 10,83648 7.382,47 2953/2023 

18 50H22825 Xe Container 
Đồng 

Nai 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HUYỆN VĨNH CỬU 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU 
35 5,67720 6.165,01 159CT/2023 

19 60C53203 Xe tải 
Đồng 

Nai 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HUYỆN VĨNH CỬU 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
33 7,73785 4.264,75 3990/2023 

20 60C15806 Xe tải 
Đồng 

Nai 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HUYỆN VĨNH CỬU 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
26 9,17994 2.832,26 

 

157/2023 

21 60C27776 Xe tải 
Đồng 

Nai 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HUYỆN VĨNH CỬU 
Công ty Cổ phần VCOMSAT 11 7,44666 1.477,17 0832/2021 

22 77C19225 Xe Container 
Đồng 

Nai 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HUYỆN VĨNH CỬU 
Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 10 8,00936 1.248,54 955CT/2022 

23 60B02627 Xe hợp đồng 
Đồng 

Nai 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

QUYẾT THẮNG 
Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 16 10,08846 1.585,97 1189HĐ/2023 

24 60C51929 Xe tải 
Đồng 

Nai 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

THIÊN PHÁT 

Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ điện tử Bình Anh 
60 5,14628 11.658,90 914/2024 

25 84H00991 Xe tải 
Đồng 

Nai 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

THIÊN PHÁT 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN 

THÔNG BÌNH MINH 
16 9,27115 1.725,78 4103/2023 

26 60C29988 Xe tải 
Đồng 

Nai 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

THỐNG NHẤT 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
31 5,71687 5.422,55 3397/2022 
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27 60C39106 Xe tải 
Đồng 

Nai 

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VẬN TẢI NHƠN TRẠCH 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN 

THÔNG BÌNH MINH 
61 7,23492 8.431,34 3755/2023 

28 60H10518 Xe tải 
Đồng 

Nai 

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VẬN TẢI NHƠN TRẠCH 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN 

THÔNG BÌNH MINH 
46 6,47218 7.107,34 3567/2023 

29 36C33076 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX ĐÔNG Á Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 213 9,96162 21.382,07 

 

7119/2020 

30 36C32726 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX ĐÔNG Á Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 110 5,18765 21.204,19 6311/2020 

31 60C12413 Xe Container 
Đồng 

Nai 
HTX ĐÔNG Á 

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ 

Viview Việt Nam 
73 12,67171 5.760,87 0863CT/2020 

32 35C05027 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX ĐÔNG Á 

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ 

Viview Việt Nam 
46 5,93883 7.745,63 25585/2019 

33 77C13122 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX ĐÔNG Á Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 41 6,28052 6.528,13 9582/2020 

34 70C12275 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX ĐÔNG Á Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 36 7,43276 4.843,42 4173/2020 

35 51D48474 Xe Container 
Đồng 

Nai 
HTX ĐÔNG Á 

Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ điện tử Bình Anh 
27 8,62652 3.129,88 824CT/2021 

36 60C17002 Xe Container 
Đồng 

Nai 
HTX ĐÔNG Á 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
18 6,12005 2.941,15 

 

0867CT/2020 

37 92C14838 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX ĐÔNG Á 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN 

THÔNG BÌNH MINH 
13 7,57070 1.717,15 25100/2019 

38 51D44760 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX ĐÔNG Á 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN 

THÔNG BÌNH MINH 
10 10,00000 778,64 26005/2019 

39 81C12251 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX ĐÔNG Á 

Công ty CP Phát triển Công nghệ 

EPOSI 
10 8,51398 1.174,54 7363/2019 

40 60H11847 Xe Container 
Đồng 

Nai 
HTX DV VT THÀNH PHÁT 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
129 13,15019 9.809,74 545CT/2023 

41 72F00008 Xe hợp đồng 
Đồng 

Nai 
HTX DV VT THÀNH PHÁT 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
105 8,48659 12.372,46 1211HĐ/2023 

42 60C38238 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DV VT THÀNH PHÁT 

Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ điện tử Bình Anh 
89 9,73831 9.139,16 4680/2021 

43 49H00385 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DV VT THÀNH PHÁT 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
88 7,08884 12.413,88 1527/2022 
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44 61C31321 Xe Container 
Đồng 

Nai 
HTX DV VT THÀNH PHÁT Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 87 15,82922 5.496,16 1603CT/2019 

45 60H08789 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DV VT THÀNH PHÁT Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 86 9,42150 9.128,06 364/2024 

46 72F00033 Xe hợp đồng 
Đồng 

Nai 
HTX DV VT THÀNH PHÁT 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
68 5,34326 12.726,31 1209HĐ/2023 

47 60H11304 Xe Container 
Đồng 

Nai 
HTX DV VT THÀNH PHÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG 

VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

TOÀN CẦU SMC 

62 6,11503 10.138,96 227CT/2023 

48 51D39654 Xe Container 
Đồng 

Nai 
HTX DV VT THÀNH PHÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG 

VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

TOÀN CẦU SMC 

45 8,69957 5.172,67 0657CT/2020 

49 60H08136 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DV VT THÀNH PHÁT 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN 

THÔNG BÌNH MINH 
34 8,65663 3.927,62 

 

3599/2023 

50 60H11863 Xe Container 
Đồng 

Nai 
HTX DV VT THÀNH PHÁT 

Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ điện tử Bình Anh 
30 5,47377 5.480,69 950CT/2023 

51 61H04337 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DV VT THÀNH PHÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG 

VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

TOÀN CẦU SMC 

24 5,66697 4.235,07 4011/2023 

52 60C58160 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DV VT THÀNH PHÁT 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN 

THÔNG BÌNH MINH 
22 5,32908 4.128,29 2667/2022 

53 72C16620 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DV VT THÀNH PHÁT 

Công ty Cổ phần Phát triển phần 

mềm và Công nghệ Việt 
21 5,87013 3.577,43 04995/2020 

54 60H03773 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DV VT THÀNH PHÁT Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 14 5,12918 2.729,48 3223/2021 

55 60H12952 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DV VT THÀNH PHÁT Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 14 5,15509 2.715,76 3872/2023 

56 57M2885 Xe Container 
Đồng 

Nai 
HTX DV VT THÀNH PHÁT Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 9 5,77584 1.558,22 788CT/2023 

57 60H09878 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT HÒA PHÁT Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 132 8,94966 14.749,16 782/2023 

58 72B02921 Xe hợp đồng 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT HÒA PHÁT Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 107 9,57924 11.169,99 1237HĐ/2023 

59 60C42682 Xe Container 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT HÒA PHÁT 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
72 7,97055 9.033,25 

 

0420CT/2021 
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60 60C35632 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT HÒA PHÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG 

VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

TOÀN CẦU SMC 

64 11,37978 5.624,01 2754/2022 

61 60H03630 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT HÒA PHÁT 

Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ điện tử Bình Anh 
60 11,37061 5.276,76 2580/2021 

62 60C06925 Xe Container 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT HÒA PHÁT 

Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ điện tử Bình Anh 
53 14,94694 3.545,88 356CT/2023 

63 60F01535 Xe hợp đồng 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT HÒA PHÁT 

Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ 

Việt (VIETMAP) 
53 6,85042 7.736,75 1266HĐ/2023 

64 50H21632 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT HÒA PHÁT 

Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ điện tử Bình Anh 
51 6,64595 7.673,85 3012/2023 

65 60H07376 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT HÒA PHÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG 

VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

TOÀN CẦU SMC 

22 8,01009 2.746,54 1865/2022 

66 70H04441 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT HÒA PHÁT 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN 

THÔNG BÌNH MINH 
22 5,03979 4.365,26 1644/2023 

67 60H10607 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT HÒA PHÁT 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN 

THÔNG BÌNH MINH 
17 5,59728 3.037,19 

 

3391/2022 

68 60C51180 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT HÒA PHÁT 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN 

THÔNG BÌNH MINH 
15 7,13330 2.102,81 21384/2019 

69 86H00751 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT HÒA PHÁT 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
13 5,03821 2.580,28 2321/2023 

70 60H11227 Xe Container 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT HÒA PHÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG 

VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

TOÀN CẦU SMC 

13 10,75080 1.209,21 390CT/2023 

71 60C41771 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT HÒA PHÁT Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 10 8,62614 1.159,27 05396/2020 

72 49H01838 Xe Container 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT LONG BÌNH 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
119 8,71507 13.654,51 093ĐK/2022 

73 60H04661 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT LONG BÌNH 

Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ điện tử Bình Anh 
71 9,17650 7.737,15 1601/2023 

74 86H01690 Xe Container 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT LONG BÌNH 

Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ điện tử Bình Anh 
27 5,02120 5.377,20 875CT/2023 

75 61E01529 Xe hợp đồng 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT LONG BÌNH 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
22 13,43428 1.637,60 139HĐ/2024 
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76 49H00445 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT LONG BÌNH 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
14 6,46953 2.163,99 0437/2022 

77 49H01662 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT LONG BÌNH 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
13 6,28321 2.069,01 0451/2022 

78 49H01002 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT MIỀN NAM Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 195 10,16019 19.192,56 2818/2021 

79 49C09084 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT MIỀN NAM 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
154 19,35024 7.958,56 1251/2021 

80 49H00668 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT MIỀN NAM 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
144 10,04321 14.338,04 1248/2021 

81 49H01273 Xe đầu kéo 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT MIỀN NAM 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
55 8,40383 6.544,64 168ĐK/2021 

82 49H00826 Xe đầu kéo 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT MIỀN NAM 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
49 6,62879 7.392,00 127ĐK/2021 

83 49H00909 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT MIỀN NAM 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
43 6,25615 6.873,24 2728/2021 

84 60H05186 Xe Container 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT MIỀN NAM 

Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ điện tử Bình Anh 
39 6,99210 5.577,72 027CT/2022 

85 49H00799 Xe đầu kéo 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT MIỀN NAM 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
33 5,05621 6.526,63 0104ĐK/2021 

86 50H02238 Xe đầu kéo 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT MIỀN NAM 

Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ điện tử Bình Anh 
22 7,71442 2.851,80 0103ĐK/2021 

87 49H01210 Xe đầu kéo 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT MIỀN NAM 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
21 7,49812 2.800,70 170ĐK/2021 

88 85H00032 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT MIỀN NAM 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
18 8,17300 2.202,37 

 

0873/2021 

89 49H02053 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT PHƯƠNG LÂM 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
442 30,84917 14.327,78 1893/2022 

90 60F00428 Xe hợp đồng 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT PHƯƠNG LÂM 

Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ điện tử Bình Anh 
212 17,82992 11.890,12 642HĐ/2023 

91 60H01597 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT PHƯƠNG LÂM Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 146 14,45634 10.099,38 607/2024 

92 49H02273 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT PHƯƠNG LÂM Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 142 15,83956 8.964,89 2556/2023 
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93 49F00665 Xe hợp đồng 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT PHƯƠNG LÂM 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
63 16,64977 3.783,84 

 

1508HĐ/2023 

94 61B00847 Xe hợp đồng 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT PHƯƠNG LÂM 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
60 7,94612 7.550,85 0463HĐ/2021 

95 60C32272 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT PHƯƠNG LÂM 

Công ty Cổ phần Phát triển phần 

mềm và Công nghệ Việt 
56 5,67544 9.867,09 1504/2022 

96 49C17642 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT PHƯƠNG LÂM 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
39 6,14793 6.343,60 03093/2022 

97 49H01668 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT PHƯƠNG LÂM 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
31 5,41872 5.720,91 1455/2022 

98 60C15208 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT PHƯƠNG LÂM 

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 

A.D.A 
27 6,65201 4.058,92 2795/2023 

99 72B03214 
Xe trung 

chuyển 

Đồng 

Nai 
HTX DVVT PHƯƠNG LÂM Công ty Cổ phần VCOMSAT 19 16,11431 1.179,08 0003.24.TC.ĐNAI 

100 60C56071 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÀI LỘC PHÁT 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU 
86 11,17005 7.699,16 08784/2020 

101 51B14484 Xe hợp đồng 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÀI LỘC PHÁT 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
79 16,95770 4.658,65 499ĐNAI/2019 

102 60H04340 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÀI LỘC PHÁT CÔNG TY TNHH TARIS 73 9,15482 7.973,94 290/2023 

103 60H04046 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÀI LỘC PHÁT 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
71 6,89267 10.300,80 4137/2021 

104 60H01000 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÀI LỘC PHÁT CÔNG TY TNHH TARIS 69 6,58068 10.485,24 10156/2020 

105 60B04725 Xe hợp đồng 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÀI LỘC PHÁT Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 59 6,05405 9.745,55 0697HĐ/2020 

106 60F00050 Xe hợp đồng 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÀI LỘC PHÁT Công ty Cổ phần VCOMSAT 56 6,48366 8.637,09 1200HĐ/2023 

107 49H02915 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÀI LỘC PHÁT 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN 

THÔNG BÌNH MINH 
51 9,05816 5.630,28 3876/2023 

108 60B04760 Xe hợp đồng 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÀI LỘC PHÁT Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 48 5,77011 8.318,74 0773HĐ/2020 

109 60H10593 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÀI LỘC PHÁT 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
43 6,59139 6.523,66 2842/2023 
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110 86B01240 Xe hợp đồng 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÀI LỘC PHÁT 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
43 5,42392 7.927,84 2533HĐ/2019 

111 51B10850 Xe hợp đồng 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÀI LỘC PHÁT 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
43 11,82595 3.636,07 168ĐNAI/2022 

112 60C58972 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÀI LỘC PHÁT Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 29 5,12279 5.660,98 1467/2021 

113 49B01127 Xe hợp đồng 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÀI LỘC PHÁT Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 18 5,12031 3.515,41 071HĐ/2024 

114 86F00062 Xe hợp đồng 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÀI LỘC PHÁT Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 18 7,92939 2.270,04 564HĐ/2022 

115 86B01578 Xe hợp đồng 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÀI LỘC PHÁT 

Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ 

Việt (VIETMAP) 
12 5,57094 2.154,04 679HĐ/2022 

116 60C42283 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT THÀNH CÔNG 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN 

THÔNG BÌNH MINH 
100 7,75110 12.901,40 1751/2021 

117 60F00302 Xe hợp đồng 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT THÀNH CÔNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 57 14,83923 3.841,17 0116ĐNAI/2022 

118 92C05884 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT THÀNH CÔNG 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN 

THÔNG BÌNH MINH 
37 12,02599 3.076,67 16163/2019 

119 49C22406 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÍN PHÁT 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
352 19,60162 17.957,69 03380/2022 

120 60H04666 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÍN PHÁT 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN 

THÔNG BÌNH MINH 
129 7,22364 17.858,04 4834/2021 

121 60H04439 Xe đầu kéo 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÍN PHÁT 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN 

THÔNG BÌNH MINH 
123 8,36712 14.700,40 181ĐK/2021 

122 60H04363 Xe đầu kéo 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÍN PHÁT 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
118 10,98850 10.738,50 183ĐK/2021 

123 84C08288 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÍN PHÁT Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 89 6,31752 14.087,82 04677/2020 

124 50H16113 Xe Container 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÍN PHÁT CÔNG TY TNHH TARIS 63 7,88614 7.988,70 032CT/2024 

125 60C49570 Xe Container 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÍN PHÁT Công ty Cổ phần VCOMSAT 60 6,68445 8.976,05 0872CT/2019 

126 86G00069 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÍN PHÁT 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
56 8,34204 6.712,99 2905/2023 



11 

 

127 60H05533 Xe đầu kéo 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÍN PHÁT 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
53 8,78300 6.034,38 051ĐK/2022 

128 60C38828 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÍN PHÁT 

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VIỄN 

THÔNG TIN HỌC MÊ GA 
46 5,92823 7.759,49 05326/2020 

129 60H12936 Xe Container 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÍN PHÁT 

Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ điện tử Bình Anh 
34 7,04045 4.829,24 869CT/2023 

130 60C55216 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÍN PHÁT 

Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ điện tử Bình Anh 
33 5,40264 6.108,12 07547/2020 

131 93F00687 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÍN PHÁT 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
32 13,16615 2.430,47 3055/2023 

132 48C06739 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÍN PHÁT Công ty Cổ phần VCOMSAT 26 7,80893 3.329,52 0644/2022 

133 60H04067 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÍN PHÁT Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 22 8,19440 2.684,76 3401/2021 

134 60H04527 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÍN PHÁT 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
17 5,94807 2.858,07 4835/2021 

135 81H00170 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÍN PHÁT 

Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử 

& Viễn thông Việt Nam 
15 6,96635 2.153,21 0832/2022 

136 60C53781 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÍN PHÁT 

Công ty Cổ phần Phát triển phần 

mềm và Công nghệ Việt 
13 7,90869 1.643,76 04678/2020 

137 48H00672 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT TÍN PHÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG 

VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

TOÀN CẦU SMC 

13 6,67763 1.946,80 5129/2021 

138 61C33500 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT VĨNH NAM PHÁT Công ty Cổ phần VCOMSAT 62 10,96789 5.652,86 06409/2020 

139 61C34944 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX DVVT VĨNH NAM PHÁT CÔNG TY TNHH TARIS 9 7,97899 1.127,96 00110/2020 

140 60H04364 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX TM-DV TÂN PHONG 

Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ điện tử Bình Anh 
71 10,09484 7.033,30 526/2022 

141 60C20254 Xe Container 
Đồng 

Nai 
HTX TM-DV TÂN PHONG 

Công ty CP Điện Tử Viễn Thông 

NASA 
68 11,22164 6.059,72 499CT/2023 

142 60C16156 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX TM-DV TÂN PHONG 

Công ty CP Điện Tử Viễn Thông 

NASA 
41 8,54243 4.799,57 2599/2023 

143 60C05486 Xe Container 
Đồng 

Nai 
HTX TM-DV TÂN PHONG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 30 5,85562 5.123,28 011CT/2023 
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144 93B01128 Xe hợp đồng 
Đồng 

Nai 
HTX VT CƯỜNG THUẬN Công ty Cổ phần VCOMSAT 176 13,45030 13.085,21 1782HĐ/2019 

145 60C22423 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX VT CƯỜNG THUẬN 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN 

THÔNG BÌNH MINH 
81 43,47488 1.863,14 2836/2018 

146 60C48680 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX VT CƯỜNG THUẬN 

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dương 
62 9,63356 6.435,83 09971/2019 

147 53M9024 Xe hợp đồng 
Đồng 

Nai 
HTX VT CƯỜNG THUẬN Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 39 13,47028 2.895,26 395HĐ/ĐNAI 

148 61C27882 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX VT CƯỜNG THUẬN 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN 

THÔNG BÌNH MINH 
31 11,05561 2.804,01 22937/2018 

149 60B03456 Xe hợp đồng 
Đồng 

Nai 
HTX VT CƯỜNG THUẬN Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 29 14,51675 1.997,69 1230HĐ/2018 

150 60B02285 Xe hợp đồng 
Đồng 

Nai 
HTX VT CƯỜNG THUẬN Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 27 7,72428 3.495,47 019ĐNAI/2019 

151 60C17615 Xe tải 
Đồng 

Nai 
HTX VT CƯỜNG THUẬN 

Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ điện tử Bình Anh 
20 7,11424 2.811,26 06187/2019 

Tổng 151 xe                 

 


